
\

STT

1

2

3

4

VĂN PHONG UY B,\N' NlIA'N DAN
TH.ÀNTI PHỐ Ho CHi \「aNH
HÔI ĐỒNG TUYÊN DUNG

SBD

VHOO 1

V「HO02

VHC)03

VHO04

VH005

VFÍO06

VF{007

V「FIO08

VF1009

V「HO 1 O

VF10 1 1

VFIO 1 2

VHC) 13

V「HO 1 4

VtÍC> 1 5

VF10 16

V「HO 1 7

V'HO t 8

VFtO 1 9

V「FI020

VH02 1

VH022

VHC)23

VF1024

VH025

VF1026

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

79

23

24

25

26

Ho, chữ đêm

Vương Thúy

Nguyễn Nhân

Nguyễn Văn Duy

1 Nguyễn Thị Thanh

1 Nguyễn Thái

Vương Kiên

Lê Nguyễn Phú

Trần Hạ Vân

Phan Nguyễn Chí

Nguyễn Thị Trường

Lê Thành

Ngô Hiếu

Nguyễn Thị Hoàng

Sầm Thị Thảo

Lương Thị Nguyên

HỒ Báo

HỒ Duy

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Hoàng

Vũ Thi Văn

Nguyễn Ngọc Vân

Nguyễn Hồng

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Kiều

Lê Phan Hoàng

Tên

Ái

Ái

An

An

,z\n

An

An

An

An

An

An

Ân

Anh

,d\nh

,d\nh

Anh

A r1 h

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

DANH SÁCH THÍ SiNH
Vị trí: Văn hóa - Xã hội

Ngày sinh

21/03/ 1996

25/03/1999

23/1 1/2003

02/01/1987

29/08/1984

27/02/ 1996

29/04/ 1 998

23/04/2t)0 1

23/12/1995

27/ 10/ 1 999

19/ 10/2000

20/ 1 2/2002

10/0 1/1999

20/10/1991

25/05/1984

28/ 12/ 1989

20/0 1/ 1997

2 t/10/1999

16/10/198 1

30/ 1 1/ 1997

1 8/09/ 1998

18/ 1 0/2000

08/02/2000

C)3/「C>3/'2C)o 1

19/05/2003

19/07/2000

CÔNG HÒA K\ HÔI CHU NGHĨA VIÊT NANI
Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc

Giới tính

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

Nam

N「Cr

Nam

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

N-Ủ

Nam

NỮ

CCCD

074196007667

079 1990 1 9270

C)492C)JC)OO 106

077 1 87C)t)8360

C>7908403 1470

079096C)04235

0790980 14750

C)8230 10{)0354

C)SSC)95000058

083 199005098

C)832C)C}O 1 2640

€)792C)20 14136

040 1 99000 1 54

070 19 IC>03081

074 1 84009270

C)79C>gọt)04855

0790970 1 1 8 1 8

079099029906

079 1 8 1 025247

079 1 970 [ 0064

079 1980 1 7483

C)793000 1 0783

C)793C)0032796

C)79301 o 14523

C)793€)30 18157

C)8C}3C)OOf)3671

Phòng thi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hội trường

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.l

Cl.1

Cl.1

ct.l

Cl.1

Cl.1

Cl.1

ct.l

Cl,1

Cl.1

ct.1

Cl.1

Cl.1

Cl.l

Cl.1

Cl.1

ct .1

Cl.1

Cl.1

Cl.l



VH027

VH028

VF1029

VHC)30

VHC)3 1

VHC)32

VHC)33

V'HC)34

VHC)35

VHC)36

VH037

VHt)38

VHC)39

v「HO'10

VH04 1

V-FIO'12

VHC)43

VF1044

V「HC)45

VF1046

VF{047

VF1048

VF1049

VF{050

VFÍC)5 1

VHC)52

V'H€)53

V「H05dl

V「HC)55

VH056

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

54

55

56

Nguyễn Thị Phương

)-gộc

Lê Thị Ngọc

Đinh Công

INguyễn Quốc

Trương Minh Gia

Châu Gia

INguyễn Chí

Pham Văn

Nguyễn Thanh

Võ Xuân

Ung Quốc

Huỳnh Quy

Nguyễn Chí

Lê Dạ Xuân

Lục Thị Bích

Nguyễn Trần Trân

ĐỖ Ngọc

Trịnh Ngọc

INguyễn Thị Mỹ

Phan Hà Hoàn

Lê Thị Ngọc

Lê Nguyễn Bảo

Trần Lê Anh

Nguyễn Văn

Lê EICHE

Tạ Thanh

Phan Quốc

Trần Vương Nhật

Nguyễn Thị Minh

Anh

Ánh

Ánh

Bách

Báo

Báo

Báo

Báo

Bình

Bình

Bình

Bình

Binh

Bình

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

chi

Chiến

Cường

Cường

Cường

Cường

Dâng

23/08/ 1998

1 t/0 1/1993

02/02/200 1

13/'05/「2C)03

02/09/ 1984

07/09/ 1 993

05/03/200 1

22/07/200 1

23/1 1/1986

30/04/ 1995

01/06/1990

05/10/1990

23/04/2C)03

30/1 1/200 1

12/03/200 1

06/07/ 1994

22/09/ 1995

€)2/0'1/ 1997

25/01 / 1996

23/0 1/1998

12/03/200 1

05/C)9/200 1

17/05/200 1

02/09/ 1997

17/0 1/2000

0 1/02,/ 1989

1 1/06/’ 1 998

20/0 1/2000

09/ 1 2/'2C)02

15/03/ 1981

NỮ

:、lữ

NỮ

Nam

Nam

>Jam

Nam

N「arn

Nam

Nam

Nam

Nam

Xian

Nam

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Niel

Nam

Nam

N’arn

Nam

Nam

NỮ

1072 19800 1030

079 193037862

C)79301 028825

025 2CJ3C)OQt)t>2

C)79C)gẠC>0965 1

Ệ)790930t)3903

07920 1000994

08620 1008936

C)SOC)860 IC)22 1

05 IC)95C)03939

t)Sgt)90ÓC)4408

074090009724

Ệ)742C)300 1715

091201011054

t>5430 IC)05349

C)60 194003895

074 1 95004734

077097004 136

079 19600 1992

079 198008644

C)79301 QC)8035

t)793C)IỆ)15C) 13

C)gt}SC> 1 C)07321

075 197005072

C)832C)OQt>2023

079089006206

079098002700

C)792C)C>030975

C)792C)2C>08555

07918 IÓC)3371

1

1

1

1

1

2

9

9

9

9

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl

Cl

Cl.1

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl.l

Cl

Cl

Cl.l

Cl

Cl.1

Cl

Cl.l

Cl.1

Cl

Cl

Cl.l



58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Phan Hồng

Cao Xuân

Đoàn Minh

Nguyễn Thị Hồng

Phạm Thụy Hồng

Phạm Thị Thùy

VFí€)57

V「11058

VFIC)59

VH060

VH06 1

VF1062

VHC)63

V「H064

VH065

VH066

VH067

VF1068

VH069

VH070

VTI07 1

VF1072

V「FIC)73

VF1074

V「H075

VFI076

VH077

VH078

VFI079

VH080

VF108 1

V「FI082

\「11083

VF1084

V-HCJ85

\「H086

Bùi Thanh

Trườnl

Lai Thị Hoài

Nguyễn Hoàng Hài

Hoàng Phan Kim

Ta Minh Chánh

Nguyễn Tuấn

Trần Thi Cấm

Nguyễn Thị Kim

Thái Thị Mỹ

Nguyễn Ngọc Phương

Lê Thị Phương

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị Thùy

Lê Thi Kiều

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Thị Trúc

Đinh Ngọc

Trần Thanh

Nguyễn Phú

Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thành

Bùi Anh

Võ Trần

Đào

E>at

Đat

Diễm

Diệp

Diệu

Đông

Đông

Đông

Đông

Đức

Đức

Đúc

Đức

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dũng

Dũng

Dũng

Dương

Duy

Duy

Duy

26/'C)7,''2C)t)2

30/09/ 1 995

C)8/09/ 1 998

02/o l/「2t)t)0

01/05/2C)C)3

12/0 1/2003

12/07/1994

22/06/ 1 985

12/0 1/ 1998

07/1 1/2003

24/03/20QC)

04/04/ 1 999

08/04/200 1

02/08/1993

1 1/0 1/2C)00

l L/08/2C)03

04/0 1/1999

1 1./ 1 1/1983

€)4/04/’ 1 997

22/ 1 2/ 1998

15/09/ 1998

1 1/o 1/ 1999

08/ 10/ 1987

27/07/ 1996

19/09/ 1985

23/ 1 0/ 1 993

03/ 1 2/'2t}(>0

C)4/02/ 1992

12//08/ 1 992

02,/ 1 0/ 1 993

NỮ

Nam

N「arn

N'arn

Nam

NỮ

Nam

Nam

\「arn

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

NỮ

Nam

Nam

\ am

Nam

\'arn

Nam

0793020 1 +423

074095C>024 1 8

074098006719

C)543C)OC)OTC)55

079303Ệ)308 14

C)7930303 1 199

C)75€)94t)C)3258

C)79C)8501 1839

079 igBO 11857

C)792C)SC)07867

C)452C)QC)06328

079099027 1 88

07920 10 19282

096 1930 1342 1

074SC)ÓC>€}0725

C)743C)SÓC)9376

077199006822

079 1 83008723

079 1970 160 [ 1

079 1 98006384

079 198030908

079 [ 99020066

086 1 87005772

C)75C)96C) 1 7345

07908501 +74 1

0790930 18433

0743t)000C)713

044092C)03928

079092004968

079093011 191

9

9

9

l

9

1

0

7

9

7

2

9

7

2

9

2

7

7

9

9

7

1

7

9

9

7

9

3

9

7

Cl.1

Cl.1

Cl

Cl.1

Cl.1

Cl.l

Cl.1

ct .1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl

Cl

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl

ci.1

Cl

Cl.1

Cl

Cl

Cl.1



87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

I02

1 03

104

105

106

107

108

109

110

111

1 12

1 13

114

115

116

VH087

VH088

VH089

VF1090

VH09 1

VH092

Vf1093

VF1094

VFlt)95

VH096

VH097

\'「FI098

VF1099

VH 1 00

VHIOI

VH 102

VHIC>3

VF11 04

VH 105

VH 106

VH 107

VF{ 108

VEll 09

VEIt IO

VH 1 11

v11112

VFI 1 13

VEIt 14

VHl15

VF[1 16

Nguyễn Thanh

Pham Khánh

Đặng Thị Mỹ

Hồ Thị Hồng

Lê Hồng Mỹ

Nguyễn Thị Trúc

Nguyễn Thái Kiều

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Long

Lê Thị Thanh

Lưu Vũ

Nguyễn Ngọc

Dương Quang

Nguyễn Minh

Nguyễn Ngọc

Phan Thanh

Nguyễn Đoàn Lý

Nguyễn Phúc

Võ Đặng Ngọc

Pham Kiều

Võ Gia

Hoàng Thị Thu

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị

Trịnh Lệ

Pham Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Thanh

Hồ Thanh

VÕ Thi

Trương Thị Thúy

Duy

Duy

Duyên

Duyên

Duyên

Giang

Giang

Giang

Giao

Flà

Fíà

Hà

Hái

Hải

Flái

Flài

Hải

Fíài

Hãn

Hân

Hân

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hanh

f{anh

05/ 1 2/2C)02

1 4/09/ 1 999

04/C>7/ 1996

25/08/ 1999

21/11/2003

27/02/1984

27/03/ 1998

17/07/1999

3 t/10/1992

07/06/ 1987

07/02/2002

05/09/20C)3

21/09/1984

19/ 10/ 1995

01/02/ 1999

15/1 1/2001

27/03/2003

03/09/2003

06/12/2000

14/01/ 1998

1 1/C)5/2002

07/0 1/ 1988

12//05/ 1 989

02/20/' 1 988

16/08/2000

24/01/ 1997

25/06/ 1 997

C)8/「03/200 1

20/0 l/「 1 989

08/ 1 1// 1987

N「arn

N「arn

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

Nam

Nữ

Nam

Nam

N「arn

Nam

Nam

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

'N'ŨT

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

079202029066

082C)990 1501 1

074 1960020 1 8

079 199035907

C)793030376 1 1

077 1 8400072 1

079 1 98026549

0791 99023670

0790920 16684

074 1 8700 1 170

077202006860

C)873C)SC)00029

0520840094 1 0

C)790950 19832

079(>99034926

07920 10 13847

CJ792t)3014828

€)792C)3037027

0523(>C)C)04996

079 [ 980 10422

0793020232 IS

042 t 880 1 850 1

042 1 89000630

066 1 88004020

C)753C)00093 1 7

079 1 97008425

079 1 97032288

07930 1028276

049 [ 89000077

079 1 870 1 0423

9

3

9

9

9

2

7

?

9

9

2

9-

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

Cl

Cl

Cl.1

Cl.1

Cl.l

Cl.1

Cl.1

Cl.1

Cl

Cl.l

Cl.1

Cl

Cl.1

Cl.1

C2. 1

C2. 1

cz. 1

C2. 1

C2. 1

(n

C2. 1

cz. 1

cz. 1

C、2

C、2

C2. 1

C2. 1

cz. 1

cz. 1

C2. 1



1 17

118

l lọ

120

121

l72

123

124

1 25

126

127

128

1 29

130

13 1

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1 42

143

14'1

145

1 46

VF1117

VEIt 18

VF{1 19

VFI 1 20

VF{121

VF{ 122

VIII 23

VFI 1 24

VH 125

VFl126

VHI 27

VH 128

VH 1 29

VH 130

VH13 1

VH 1 32

VH 133

VH 134

VFI 1 35

VH136

VH 137

VEIt 38

VH 1 39

VH 140

VH 141

VF{ 1 42

VFl143

VFI 144

VH 145

VH 1 46

Lê Thanh

Nguyễn Thị Cẩm

Trần Hải

Nguyễn Trọng

Trần Đình Vũ

Nguyễn Hiếu

Nguyễn Văn

Lương Văn

Lê Hồng

Vũ Xuân

Nguyễn Đình

Trần Thi Xuân

Trương Trọng

Lê Minh

Nguyễn Lê Minh

Nguyễn Trung

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị Hồng

Võ Minh

Nguyễn Thị Thu

Trần Nhất

Huỳnh Duy

Đoàn Huy

Nguyễn Ngọc

1 Nguyễn Thanh

Đặng Minh

Nguyễn Duy

Pham Thái

HỒ Thị

Nguyễn Huỳnh

Fláo

Hiển

Hiền

Hiệp

Hiệp

Hiệp

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

floa

fÍoa

Hòa

Hoài

Hoài

Hoàn

Hoàng

Hoàng

Hoàng

Hoàng

Hoàng

Hoàng

Huệ

Flùng

1 9/08/20(jS

21.’'C)8/’ 1 996

16/06/20€)2

18/06/2C)00

15/05/1982

1 7/06/ 1 998

28/01/1988

18/11/1993

1 1/'05/2002

14/05/ 1997

16/0 1/1998

29/1 1/1999

10/09/2C)03

29/04/ 1 998

09/ 1 2/2003

1 8/09/ 1999

03/06/ 1989

1 5/04/ 1982

Q8/Q6/200 1

25/04/ 1982

09/ 1 2/ 1 998

22/09/2002

30/ 12/ 1996

16/「C)7,'「 1 992

09/08/1990

C)7/C)4/ 1 99 1

1 1/04/ 1 994

13/08/ 1995

06/ 1 2,/ 1 989

20/06/「 1 997

Nam

NỮ

\「arn

N am

Nam

Xi am

Nam

Nam

N「arn

Nam

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

ÌNarn

NỮ

NỮ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

N am

Nam

Nam

Nam

NỮ

Nam

07+2C)SC>062 18

079 i 960224 1 8

079202027 1 09

C>742C)C)C>05833

079082032957

0790980 16709

DẠt)t)88024364

05 IC)93C)t)ÍJ ISt)

074202007804

0790970 1 2 198

0790980 1 i 208

079 1990 1 1437

C)792030275 16

C)83€)98C)06 1 87

C)832C)3C)OC)32t)

087099000242

038 189C)0 1 142

C)52182C)C)0115

C)7920 1015345

034 182016745

0790980 199 1 2

C)792C)2€)29059

C)22C)96Ệ)t)STt)3

0260920 107 16

05 tC)9tJC)09732

C)7909 10 15957

079t)9'ỊC}00527

07909502 1 287

038 1890348+9

C)79C)97039787

J

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

5

3

cz. 1

cz. l

cz. 1

cz. 1

cz. 1

cz. 1

cz. 1

C2. 1

cz. 1

C2. 1

C2. 1

C2. 1

C2. 1

cz

C2. 1

C2. 1

C2. 1

cz. 1

cz. 1

cz. 1

C2. 1

cz. l

C2. 1

(-、2

C2. 1

cz. 1

cz. 1

cz. 1

(--2

c、?



VH 1 47

VF{ 1 48

VH 1 49

VH 150

VH151

VFI 152

VH 1 53

VIII 54

VH 155

VH 156

VH 157

VH 158

VH 1 59

VH 160

VH lốI

VFI 162

VH 163

VF{164

VH 165

VFI 1 66

VH t 67

VH 1 68

VH 169

V「HI 70

VH 1 7 1

VH 1 72

VH 1 73

VFI 1 74

VFI 1 75

VH 1 76

147

148

1 +9

150

152

153

154

155

156

157
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307

308

309

31 0

31 1

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

VF1297

VF1298

VF[299

VHS00

VH3C) 1

VH3C)2

VH3C)3

VH3C)4

VH3C)5

VHS 06

VHS 07

VH3€)8

VF13C)9

VHS 1 C)

VHS 1 1

VF13 1 2

VH3 13

VHS 14

VHS 15

VH3 16

VHS 1 7

V「tIS 1 8

VF{3 19

VF{320

VH32 1

VH322

VFí323

VH324

VtÍ325

V「H326326

Phan Ngọc

Ta \tinh

Lê Thị Ngọc

Nguyễn Ngọc Thúy

Nguyễn Thạnh

Phan Thành Ngọc

Trần Minh

Thái Thị

Nguyễn Nguyên Khánh

Lê fÍuỳnh Mai

Trần Diễm

Bùi Trần Nhu

Dương Thị Tuyết

Pham Thi Thu

Âu Cấm

Trần Thị Yến

Trần Kim

HỒ Thị Thúy

Trịnh Ngọc

Trần Đăng

Đặng Việt

Ngô Trí

Phạm Đức

Bùi QuỐc

Tạ Ngọc

Nguyễn Lê Kim

Nguyễn Thanh

Nguyễn Văn

Võ Văn

Phan Phương

Phúc

Phụng

Phụng

Phụng

Phước

Phước

Phước

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phượng

Phượng

Phượng

Phượng

Quân

Quang

Quang

Quang

Quang

(2ul

Quí

QuỐc

QUY

Quý

Quý

Quyên

20/07/200 1

23/04/ 1 999

1 1/07/1987

10/1 1/2002

23/0 1/2C)00

12,/ 1 2/ 1 998

16/07/2000

06/12/1989

31/03/2C)t)2

1 1/04/ 1982

1 2//09/ 1988

06/C)6/ 1 988

20/09/ 1 996

18/ 12/2003

24/06/ 1999

1 7/03/1995

08/07/ 1 984

25/08/ 1987

13/03/2C>0 1

13/C)2,/2C)00

25/09/ 1989

16/2/ 1 999

0 l,'C) 1/’'2C)0 1

03/07/2C)03

19/06/ 1994

26/07/200 1

08/ 1 0/ 1 998

15/02.“2C)00

30/C)5/ 1996

21/0 1/ 1 994

N「arn

Nam

Nữ

NỮ

N「arn

Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

!gam

Nam

Nlam

Nam

Nam

NỮ

Nam

Nam

N-arn

NỮ

07920 10 18351

C)74t)99tjt)425 1

074 1 87002 1 74

0793C)20 15224

C)742C)QC)02364

077C)98C)C>53C>7

t)79200(}23527

066 1 890 1 2059

C>673t)2C)Ot)785

079 1 820 t 8899

079 [ 880 1 2966

079 1 880 1502 1

079 1 96008563

C)793C)3049685

048 199002640

C)68195C)00058

075 184006598

079 1 87C)20301

C)793C) 10 10982

03 12C)OQC)2728

0790890220 19

C)79099033448

07920 1 005060

C)952C)3C)Ệ)200 1

C)66t)94C)t)0343

C}7930 IC}166t)3

C)83tJ98C>t}0585

040200007591

05 20960 1 5084

079 1940229 1 4

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

CZ.3

C:2.3

C:2.3

C:2.3

C 4. 1

C 4. 1

C4. 1

c'1. 1

C4. 1

C4. 1

C4

C4. 1

C4. t

C4. 1

cá1. 1

C4. 1

C 4. 1

C 4. 1

C 4. 1

C 4. 1

c+

C4

c+

C 4

C 4. 1

C4. 1

C4

C 4.1

C4

C4



327 7

328

Nữ

Vfí3 27

\ítỈ32 8

VF1329

VH33€j

VH33 1

V'H3 32

VHS 33

VT1334

VH335

VFí336

VFí33 7

VFí33 8

V「11339

V「H34€)

VH34 1

VH3zỊ2

VH343

VHS 44

V「H345

VH346

V'H347

VH348

VH349

VFí35€)

VF135 1

V「H352

VHS 5 3

VHS 54

VFí355

VHS 56

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

34 1

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

Lê Văn

Bùi Thị \「bLr

Nguyên Triệu Ngọc

Đặng Thị NJ1iLr

INguyễn Hoài

Hồ Thị Thanh

ENguyễn Thanh

Huỳnh Thanh

Thiều Quang Thanh

Bùi N/linh

Nguyễn Hoàng

Võ Hải

Lưu Thanh

Nguyễn Thanh

Nguyễn Ngọc

Lê Văn

Trần Anh

Nguyễn Thi

Ngô Thị

Trương Thiện

Nguyễn Thị Thanh

Fluỳnh Thanh

Phùng Phương

Nguyễn Huy

Pham Thi Minh

N g 1L1 y 1ế 1[1 (2 u[ 1[f) l[8A•

Lê Văn Hồng

Phạm }、Ígọc

Phan Thị

Trần Thị

Quyêt

Quỳnh

Quỳnh

Quỳnh

Sa

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

sĩ

Sơn

Sơn

Sơn

Sum

Tài

Tài

Tâm

Tâm

Tâm

Tâm

Tâm

Tâm

Tân

Tân

Thái

Thái

Thái

Thẳm

Thắm

14/0 l./ 1 990

27「/ll/「2C)02

12/08/2003

5/6/at)ot)

20/06/ 1987

13/03/1998

5/5/ 1990

10/04/ 1992

23/09/ 1998

25/0 1/ 1995

27/06/ 1999

1 1/1 1/1990

23/1 1/ 1998

15/7/1987

17/09/1986

3 1/0 1/2003

25/C)5/2C)03

06/08/198 1

09/08/ 1994

14/1 1/1995

29/08/ 1984

3 1/0 1/1996

07/04/ 1 983

30/05/1997

2/9/ 199 1

C)4/C)7/ 1985

07/05/2003

26/12/「2C)02

12/(}9/「 1 '990

15/05/ 1991

:、iam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

N「arn

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

1>1am

NJam

NỮ

N arn

NỮ

Nam

NỮ

Nam

NỮ

Nam

N「arn

Nam

NỮ

NỮ

C)380900 1 8482

C)793Cj2Ệ)2850€j

Ệ)79303005924

C)8Ệ)3Ệ)t)00 1379

05 IỆ)87012186

077198004819

0790900 1 8405

C)79092C) 16965

Í)79C)98C)2322C)

C)gOt)950t)03 16

07409900724 1

07909t)033409

C>79C)980 16304

0860870 1 1497

C)54086002 1 [ 5

C)492C)3001442

C)792Í>3001922

03818 IỆ)28600

038 194026658

074095006964

077 1 84000069

07909601 7 1 76

079 1 830 12728

079097C)06032

07919 IC)24336

079085002952

C}792C)SC>C)0554

080202004296

040190001296

042 [ 9 t 006734

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

c+. 1

C4.1

C4.1

C4. 1

C4. 1

cí1. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

CáI. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

cá}. 1

C4. 1

CáI. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1



357 l VH357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

Nguyễn Minh

Phan Thị

Trần Ngọc

Dương Thị Trúc

Lê Hà

Nguyễn Võ Kim

Trần Tấn

Trịnh Hoàng

Trần Thị

INguyễn Thị Thanh

Mai Thị Thu

Trần Thanh

Nguyễn Thị Ngọc

Vương VIinh

INguyễn Thị Thanh

Trần Thị Phương

Nguyễn Phương

Nguyễn Thị Ngọc

INguyễn Thị Mai

Thân Phương

Lai Thi Thanh

Lê Phúc Phượng

Phan Thanh

ẼNguyễn Thị Mai

Bùi Thị Ngọc

Huỳnh Thị Ngọc

Trần Ngọc

Hồ Minh

Phan Minh

Trần Ngọc

VHS 58

VH359

VH36t)

VH36 1

VFí362

VH363

V}1364

VH365

VHS 66

VT1367

Vt1368

VH369

VHS 70

VH37 1

VFí3 72

VF13 73

VF{374

VHS 75

VHS 76

VHS 77

VH378

V「HJ 79

VTí38C}

VH38 1

VFí382

VHS 83

VH3 84

VHS 85

V「H386

Thăng

Thanh

Thanh

Thanh

Thanh

Thanh

Thành

Thành

Thảo

Thảo

Thảo

Tháo

Tháo

Tháo

Thảo

Tháo

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Tháo

Thế

Thi

Thi

Thi

Thiên

Thiên

Thiên

Thiên

25/ 10/ 198 1

1 o/05/' 1 997

02/0 1/ 1997

02/「o 1 1 1 990

C)8/08/ 1 993

30/06/ 1 999

26/03/ 1990

17/ 12/ 1992

08/09/ 1995

2C)/'C)3/’2C)03

20/09/ 1 999

16/1 1/1987

04/06/ 1985

07/05/1987

19/05/ 1995

26/02/ 1998

17/09/ 1998

(>9/03/2C>C)0

05/0 1/200 t

07/04/200 t

16/C)4/2003

1 2/12/200 1

C)l/「C)3/2C)C)0

1 0/ 10/ 1999

29/4/ 1987

09/02,/ 1 995

13//03/ 1 996

06/02/ 1986

13/ 1 o/ 1996

28/ 06/ 1999

\am

\「Cr

Nam

}、iữ

NỮ

NỮ

>am

N「arn

NỮ

Nữ

NỮ

N am

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

Nữ

NỮ

NỮ

N’arn

Nam

Nam

\am

086081014151

038 197029133

C)79097034778

079 1 90020887

079 1 93005374

079 199030088

0790900 t 2768

0790920 1843 1

074 1950073 I O

C)743C)SC>08843

075 199015628

C)79€)87025594

079 1 85C)09793

079 [ 870 1 0292

079 1 95009489

079 198016352

079 19803 1 1 78

C)793C)t)C)2852C)

07930 IŨ 1 1 029

t)79301027308

C)793C)3€)2C)730

C)82301 DC)€)309

C)942C)0005469

074199001670

077 1 87C)C)5C)60

0871 '950 IC)562

Í)77C)gỐC)06532

C>7+t)86C)t)437C)

C)79€)9603 1538

079099032926

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C 4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4, 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4.t

C4. 1

C4. 1



387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

40 1

402

403

4 O 4

405

406

4 O 7

408

409

410

411

412

413

414

VHS 87

VH388

VHS 89

VHS 90

VHS 91

VHS 92

VHS 93

VHS 94

VHS 95

VHS 96

VHS 97

Vt13 98

VHS 99

VF1400

VF140 1

VH402

V’H4C)3

VF1404

VFí405

VF[406

VH407

VH408

VH'109

\「HẠ 1 O

VF14 1 1

VF14 [ 2

Vtí4 1 3

VF{4 1 4

V「F14 1 5

VF{4 1 64 L 6

Phạm Đức

Châu Báo

Dương Ngọc

Hàng Phước

Phùng Thị Kim

Lê Thi

Lê Thi

Huỳnh Thị Cấm

Trần Thị

Trần Thị Minh

iNguyễn Thị Cấm

Trần Văn

HỒ Thi

Pham Thi Minh

Phạm Ngọc Minh

Lê Anh

Pham Minh

Nguyễn Tùng Uyên

Trương Anh

Lê Thị Vlinh

Nguyễn Minh

Phan Ngọc

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Phúc

Nguyễn Ngọc

Võ Trường

Lê Minh

Nghiêm Thị

Lê Thị

Lê Thi Thanh

Thinh

Thịnh

Thơ

ThỌ

Thoa

Thu

Thu

Thu

Thu

Thu

Thu

Thủ

Thu

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thu

Thu

Thuần

Thuần

Thuận

Thuần

Thùy

Thùy

ThÙY

C)2/02/ 1 995

19/0 1/ 1 996

14/02/ 1 998

24/08/ 1983

29/05/ 1995

19/11/1988

03/05/1999

29/1 1/1994

28/1 1/ 1984

19/11/2000

13/05/1998

lg/09/ 199 1

15/11/198 1

08/04/ 1 995

23/07/200 1

20/03/1988

20/11/1988

23/07/ 1993

29/09/200 1

16/07/2002

0 i/06/2003

05/10/ 1986

23/0 1/1990

C)8/08/2000

22/10/2000

08/1 1/1995

29/07/2003

12/08/ 1987

1 2/02/ 1 989

12/04/ 1 989

N「arn

\「am

Nữ

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

N「arn

Nam

Nam

N「arn

NỮ

NỮ

NỮ

C)67C)95tJC)5612

f)79C)9603928C)

072 1 98Ệ)09399

C)56C)83C)QC)SC>6

082 195004880

035 lgBt)C)204 1

038 199t)C)530 1

049 1 94000022

0771 gẠt}03396

C)793C)Qt>03 1 19

C)8C)198t>t}39 1 7

07409 l OO 1 103

070 1 8 1000057

074195000525

C)743C) it)00623

079 1 88022083

079 1 88022 134

C)79193015359

C)7930 1012983

0793Ệ)2C)08336

C)793C)SC)38940

083 1 gót>09567

087190000496

0792C)C)0376C)7

074200002642

C)7909:SC)36853

€)792C)302966 1

030 1 8702433 1

038 1890 14197

079 189033966

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

C4. 1

C 4. 1

C4. t

C4. 1

C4. 1

c'1.1

CáI. l

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C4. 1

C:4.3

C:4.3

C:4.3

(:4.3

C:4.3

C:4.3

C:4.3

C4.3

C:4.3

C4.3

C4.3

C4.3

(y.3

C4.3

C4.3

CJ.3



436

437

438

439

440

44 1

4.42

443

444

445

446

VH4 17

V HẠ 18

VF14 1 9

VFIz120

VH42 1

VH'122

VH423

VH424

VH425

v「H'126

VF{427

VF[428

VF1429

VF{430

VF143 1

VH432

Vl143 3

VIÍ434

VF{435

VH436

VH43 7

VF{43 8

VTí43 9

VF1440

VH44 t

VF[442

VF{443

VHz144

VF{445

VF1446

417

41g

4 1 9

420

42 1

422

423

4 2 4

425

426

427

428

429

430

43 1

432

433

434

435

Từ Thụy vlinh

Huỳnh Lưu Phương

Nguyễn Thị Thanh

Flà Thi Thu

Nguyễn Thị Thanh

Dương Thị Thanh

Lê Thanh

Lê Thi Minh

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Hoàng Thanh

Lê Hồng

Nguyễn Lưu Thanh

Trịnh Hoàng

Trần Ngọc Nhã

Lê Thị Kiều

Nguyễn Phúc

Đặng Minh

Bùi Quang

Dư QuỐc

Nguyễn Văn

Vũ Khánh

Cam Thái

Lý Thanh

Nguyễn Văn

INguyễn Đặng Quỳnh

Liêu Thị Ngọc

Lê Thị Bảo

Nguyễn Thị Bích

Nguyễn Thị Ngọc

Phan Thạch Ngọc

Thùy

Thùy

Thúy

Thúy

Thủy

Thủy

Thúy

Thủy

Thủy

Thúy

Thủy

Thủy

Thy

Thy

Tiên

Tiến

Tiến

Tiến

Tiến

Tín

Toàn

Toàn

Toàn

Tới

Trâm

Trâm

Trâm

Trâm

Trâm

Trân

27/ 1 1/'1993

20/08/1 992

1 0/06/1997

30/04/ 199 1

16/ 1 0/ 1992

€)2/06/ 1 983

29/1 1/1984

13/05/1984

26/ 10/1993

22/03/ 1996

24/03/1998

01/09/ 1999

09/03/200 1

07/03/200 1

24/ 10/1996

25/ 12/ 1994

1 1/06/ 1994

01/03/ 1 997

01/09/ 1998

04/ 1 2/2000

1 0/10/2000

30/08/ 1983

16/1 1/1992

22/03/ 1 990

30/04/ 1 990

12“05/ 199 1

06/ 12/ 1 982

12/04/ 1 987

29/05/ 1997

13/04/「2C>C) 1

NỮ

NỮ

Nữ

}lữ

Nữ

Nữ

Nữ

iSlam

Nam

Nam

N'am

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

079 193t)02658

092 1 92000864

074197000244

077 191006314

077 1 92002891

079 1830 1 1463

079184016879

079 184039835

079 t 93023299

079 1 960 13920

079 198005 186

079 19902 15 11

C)74301 C)03683

Ệ)82301 C>ÓC) 164

046 1 96006 180

C)54Í)94008039

C)79C)94C)O 1 165

0790970 1 80 17

C)79C)98C)06525

C)792C>0020603

C}742C)000 1 235

C)79t)83C)1753CJ

C)79tJ92C> IẠ t 73

Ệ)SSC)gC)O 1 1664

052 1 90023438

074 191000120

079 182035719

079 1 87020629

084197006816

C)84301 C>C>t)0 1 1

9

9

9

9

9

9

9
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